
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 CO.OPSMILE 198 ĐẤT THÁNH
198 Đất Thánh, Phường 6, quận Tân 
Bình

Tân Bình
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia....)
Công Thương

2

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH 
HÓA SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 
52 LÝ THƯỜNG KIỆT

52 Lý Thường Kiệt, Phường 11, 
quận Tân Bình

Tân Bình
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia....)
Công Thương

3
HỘ KINH DOANH TẠ THỊ KIM 
TUYẾN

373/65/11 Lý Thường Kiệt, Phường 
9, quận Tân Bình

Tân Bình
Sản xuất tinh bột và các sản 

phẩm từ tinh bột
Công Thương

4
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI 
ZHONGWEIDA - TIỆM MEI LOVE

3F- K11 Tầng 3, Trung tâm thương 
mại Hùng Vương, Số 126 Hồng 
Bàng, Phường 13, Quận 5

5
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, mứt, xí muội)

Công Thương

5
CO.OPSMILE 687 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH

687B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 
26, quận Bình Thạnh

Bình Thạnh
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia…)

Công Thương

6
CO.OPSMILE 220 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH

220/50A/10A (Cư xá Ngân hàng) 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, 
quận Bình Thạnh

Bình Thạnh
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia…)

Công Thương

7 HỘ KINH DOANH ÚT HẠNH
Sạp P45, P53 Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 
xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn

Hóc Môn Mua bán thịt heo Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH ÚT LƯỢM
Sạp P47, ĐL2 Chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 
Hòa 4, xã Xuân Thới Đông

Hóc Môn Mua bán thịt heo Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM ATTP 
(Đính kèm Tờ trình số  327 /TTr-QLHN ngày 21 tháng 5 năm 2025)
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9 HỘ KINH DOANH HÙNG CHIẾN
31/6/4 Đường 160, Khu phố 3, 
phường Tăng Nhơn Phú A, Thành 
phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Bán trứng gia cầm Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH SIN CAKES
14/2 Ấp 17, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn

Hóc Môn Bán bánh Công Thương

11
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SX THỰC 
PHẨM NGỌC OANH

361/70/100 Nguyễn Thị Sáng, Ấp 
43, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn

Hóc Môn
Chế biến sữa và các sản phẩm 

từ sữa (sữa bò đóng chai)
Công Thương

12 CO.OPSMILE 1132 TỈNH LỘ 15
1132 TỈNH LỘ 15, ẤP THẠNH 
AN, XÃ TRUNG AN

Củ Chi
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia....)
Công Thương

13
HỘ KINH DOANH SẠP BÁNH 
HƯƠNG

SỐ 1025, QUỐC LỘ 22, TỔ 13, ẤP 
PHƯỚC AN, XÃ PHƯỚC THẠNH

Củ Chi
Mua bán: Bánh tráng trộn, các 
loại muối, chao

Nông nghiệp

14
HỘ KINH DOANH FLOURIST 
BAKERY

Số 25/66 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường Bến Nghé, Quận 1

1 Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

15
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HIỂU 
LAM

Tầng 1, A002 The Splendor, 27 
Nguyễn Văn Dung, Phường 6, quận 
Gò Vấp

Gò Vấp
kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công Thương

16 CO.OSMILE 312 QUANG TRUNG
312//42 Quang Trung, Phường 10, 
quận Gò Vấp

Gò Vấp
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia...)

Công Thương

17 CO.OSMILE 69 LÝ THƯỜNG KIỆT
69 Lý Thường Kiệt, Phường 4, quận 
Gò Vấp

Gò Vấp
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia...)

Công Thương

18
CO.OSMILE 58 CÁCH MẠNG 
THÁNG TÁM

58 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3

3
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia...)

Công Thương
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19 CO.OSMILE 30 ĐƯỜNG SỐ 3
30 Đường số 3, Phường 9, quận Gò 
Vấp

Gò Vấp
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia...)

Công Thương

20
CO.OSMILE 416 DƯƠNG QUẢNG 
HÀM

416/84 Dương Quảng Hàm, Phường 
5, quận Gò Vấp

Gò Vấp
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia...)

Công Thương

21
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THIÊN AN SINH

331/70/123- 331/70//125 Phan Huy 
Ích, Phường 14

Gò Vấp
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn

Nông nghiệp

22 HỘ KINH DOANH HẢI SIN
D6/184A Quốc lộ 50, ấp 4, Xã 
Phong Phú, Huyện Bình Chánh

Bình Chánh
Kinh doanh trứng muối và 
trứng bắc thảo

Nông nghiệp

23 CÔNG TY TNHH TRỌN VẸN TOÀN
B5/124 Quốc lộ 50, Tổ 5, Ấp 2, Xã 
Phong Phú, Huyện Bình Chánh

Bình Chánh
Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (gạo)
Công Thương

24
ĐĐKD CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BÁCH HOÁ SÀI GÒN 
CO.OP - CO.OPSMILE 389 ÂU CƠ

389 Âu Cơ, Phường Phú Trung, 
Quận Tân Phú

Tân Phú
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia...)

Công Thương

25 CO.OPSMILE C2 TÂY THẠNH
2D Đường C2, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú

Tân Phú
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia...)

Công Thương

26 HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG KÝ Số 55 Âu Cơ, phường 14, Quận 11 Quận 11
Kinh doanh thịt vịt quay, heo 
quay, ngỗng quay, gà, xá xíu, 
sườn non

Nông nghiệp

27 CO.OPSMILE 173 PHÓ CƠ ĐIỀU
173 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 
11

Quận 11
Kinh doanh thục phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia...)
Công Thương

28

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH 
HÓA SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 
106I LẠC LONH QUÂN

106I/13 Đường Lạc Long Quân, 
phường 3, Quận 11

Quận 11
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát, 

bia...)
Công Thương

29
HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN 
HIỀN

27/14A Đường số 16A phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân

Kinh doanh thịt heo, thịt bò, bò 
viên và bì heo

Nông nghiệp



STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

30
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 
- CÔNG TY TNHH THE HILL VIỆT 
NAM

14E41 Đường Thảo Điền, Phường 
Thảo Điền, thành phố Thủ Đức

Thành Phố 
Thủ Đức

Kinh doanh thục phẩm bao gói 
sẵn

Công Thương

31
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
GIÁP

3 Đường An Dương Vương, Phường 
16, Quận 8

8
Kinh doanh: rau, củ, quả, thịt, 
cá và gia vị

Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ VÂN
T2-010 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 Mua bán trái cây Nông nghiệp

33
HỘ KINH DOANH MAI NỮ THANH 
THẢO

T2-008Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 Mua bán trái cây Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH KIM DUNG 1
157 Hưng Phú, Phường Hưng Phú, 
Quận 8

8 Bán lòng bò Nông nghiệp

35
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM VÕ GIA

432A/42/27/1F Dương Bá Trạc, 
Phường Rạch Ông, Quận 8

8
Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn ( thủy sản đông lạnh, nước 
tương, rong biển bao gói sẵn)

Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH LÝ HOÀNG LINH
B1-040 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

37
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DIỄM 
THÚY

B1-040 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 Mua bán cá biển Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG 
NHỰT 111TD

111 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4 4 bán lẻ sữa thanh trùng Công Thương

39 HỘ KINH DOANH BAKERY NẤM
Số 12A Bùi Minh Trực, Phường 5, 
Quận 8

8 sản xuất bánh ngọt, bánh kem Công Thương

40 HỘ KINH DOANH YẾN NHI FOOD
214 Hưng Phú, Phường Hưng Phú, 
Quận 8

8 kinh doanh gia vị, nước chấm Nông nghiệp

41
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
VIỆT

B2-127 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

42 CƠ SỞ BÁNH MÌ TI TI 96/1 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4 4 sản xuất bánh mì Công Thương



STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

43
ĐĐKD CÔNG TY TNHH MTV BÁCH 
HOÁ SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 
22 PHONG PHÚ

22 Phong Phú, Phường Xóm Củi, 
Quận 8

8
kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát, 
bia)

Công Thương

44 HỘ KINH DOANH PHAN ĐỨC TÍN
B1-040 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

8 Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

45
HỘ KINH DOANH TÔ THỊ THANH 
THỦY

573 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 8 sản xuất bánh mì bằng lò điện Công Thương

46
HỘ KINH DOANH PHAN THANH 
TUẤN

137 Phan Đình Phùng, Phường 17, 
Quận Phú Nhuận

Phú Nhuận sản xuất bánh mì bằng lò điện Công Thương


